
STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 
(DN/Hộ kinh doanh/CNKD) Địa chỉ Nội dung 

kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp Ghi chú

1 Ba Quáng Panorama Thôn Bắc Vọng, xã Vinh Quý, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an xã Vinh Quý

2 Thàng Khăm Homestay Thôn Lũng Quang, xã Vinh Quý, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an xã Vinh Quý

3 Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng Điều kiện về ANTT
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Không có

4 Khách sạn So Oanh xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng Điều kiện về ANTT
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Không có

5 Khách sạn Minh Đức Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Điều kiện về ANTT
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Không có

6 Công ty TNHH Hùng Hậu Cao Bằng Xã Hạnh Phúc, Tỉnh Cao Bằng Kiểm tra cơ sở kinh doanh có sử dụng 
VLNCN Trực tiếp Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Không có

7 Xưởng vật liệu xây dựng Tô Văn Nam phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

8 Khách sạn TV Hotel phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

9 Khách sạn Sông Bằng phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

10 Siêu thị Ngọc Xuân phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

11 Cửa hàng dịch vụ tổng hợp Thạch An xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

12 Petrolimex - Cửa hàng 01 phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Công Thương

13 Petrolimex - Cửa hàng 07 xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Công Thương

14 Petrolimex - Cửa hàng 30 phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Công Thương

15 Nhà nghỉ Mai Hiến xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH DỰ KIẾN KiỂM TRA ViỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN 
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG QUÝ IV/2026
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16 Nhà nghỉ Lệ Thủy xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

17 Nhà nghỉ Homestay Minh Hạnh phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

18 Karaoke Bờm phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

19 Karaoke, Nhà nghỉ Trường Giang phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

20 Nhà hàng Ngã Ba Sông phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

21 Gara ô tô Ngọc Cường phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

22 Mitsubishi Cao Bằng phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

23 Gara ô tô Hương Giang phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

24 Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa An Xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

25 Nhà hàng Khương Lệ Xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở xây dựng

26 Trung tâm dịch vụ Tổng hợp xã Thông Nông Xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

27 Nhà máy Thủy Điện Nà Lòa xóm Nà Lòa, xã Bế Văn Đàn, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở công thương

28 Nhà máy Thủy điện Hòa Thuận xóm Tam Hợp, xã Phục Hòa, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở công thương

29 Cơ sở chế biến gỗ Lương Thị Phắn xóm Pác Bó, xã Phục Hòa, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

30 Cơ sở chế biến gỗ Trần Phú Thọ xóm Pác Bó, xã Phục Hòa, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

31 Cơ sở chế biến gỗ Mai Trường Phi xóm Pác Tò, xã Phục Hòa, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

32 Cơ sở chế biến gỗ Trần Đức Hà xóm Pác Tò, xã Phục Hòa, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

33 Cơ sở chế biến gỗ Nguyễn Văn Thiều xóm Pác Bó, xã Phục Hòa, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

34 Cơ sở chế biến gỗ Nguyễn Văn Hương xóm Tự Do, xã Hạnh Phúc, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

35 Cơ sở chế biến gỗ Phan Kỳ xóm Thống Nhất, xã Hạnh Phúc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

36 Cơ sở chế biến gỗ Phan Văn Bình xóm Lũng Luông, xã Hạnh Phúc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

37 Cơ sở chế biến gỗ Nguyễn Công Đoàn Hùng Quốc 3, xã Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

38 Cơ sở chế biến gỗ Mông Văn Thiên Vững Bền, xã Quang Hán, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng
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39 Cơ sở chế biến gỗ Nguyễn Thế Cường Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

40 Cơ sở chế biến gỗ Trần Văn Tuấn Thống Nhất, xã Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

41 Cơ sở chế biến gỗ Nguyễn Công Kiểm Vĩnh Quang, xã Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

42 Cơ sở chế biến gỗ Nguyễn Cao Thường Hùng Quốc 3, xã Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

43 Cơ sở chế biến gỗ Ngô Văn Thuân Hùng Quốc 2, xã Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

44 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Đức Hiệp Xóm Kéo Tác, Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

45 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Khánh Bình Xóm Kéo Tác, Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

46 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Quốc Toản Xóm Pác Rao, Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

47 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Tiến Thành Xóm Co Sầu 2, Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

48 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗThái Bình Xóm Chung Sơn, Đàm Thuỷ, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

49 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Lê Minh Âu Xóm Pác Rao, Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

50 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Lê Văn Diên Xóm Co Sầu 3, Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

51 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Trần Hoạt Xóm Long Sơn, Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

52 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Lục Văn Thành Xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

53 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Trần Văn Sáng Xóm Co Sầu 3, Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

54 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Dũng Phương Xóm Pác Cam, xã Quảng Uyên, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

55 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Lục Văn Nhất Xóm Khào, xã Quảng Uyên, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

56 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Lục Văn Tìm Xóm Khào, xã Quảng Uyên, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

57 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Phạm Nguyện Xóm Pác Cam, xã Quảng Uyên, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

58 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Sầm Văn Tâm Xóm Đầu Cầu 1, xã Độc Lập, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

59 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Lý Văn Nguyên xóm An Lạc, xã Vinh Quý, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

60 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Triệu Văn Hải Thôn Bản Răng, xã Vinh Quý, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

61 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Hoàng Văn Sèn Thái Đức, xã Hạ Lang, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng
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62 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Giang Thu Thịnh Nguyên, xã Hạ Lang, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

63 Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Nguyễn Huy Hải Hồng Tâm, xã Hạ Lang, tỉnh Cao 
Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

64 Nhà nghỉ Tĩnh Túc Xóm Hồng Trung Xã Tĩnh Túc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

65 Nhà nghỉ Hùng Cường Xóm Hồng Trung Xã Tĩnh Túc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

66 Karaoke Linh na Xóm Hồng Trung Xã Tĩnh Túc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

67 Cửa hàng xăng dầu số 4 thuộc Công ty 
TNHH Sơn Thủy Cao Bằng

Xóm Phai Khắt, Xã Tam Kim, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Công thương

68 Thuế cơ sở 2 tỉnh Cao Bằng – Cơ sở Nguyên 
Bình

Xóm 01, Xã Nguyên Bình, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

69 Kho hàng hóa Bạch Ngọc Diệp Thôn Bản Gủn, xã Nguyễn Huệ, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

70 Huyndai Cao Bằng Tổ dân phố Trưng Nhị, phường 
Thục Phán, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

71 Mây homestay Tổ dân phố Hịến Giang, phường 
Thục Phán, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở xây dựng

72 Kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc Công ty 
TNHH Tư vấn xây dựng 13-10 Xã Nguyễn Huệ,tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Công Thương

73 Kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc Công ty 
TNHH An Minh Cao Bằng Xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Công Thương

74 Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng Nà Roác 1, phường T,hục Phán, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực Tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Xây dựng

75 Nhà máy thủy điện Nam Quang xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Công Thương

76 Cửa hàng Điện máy xanh Bảo Lạc xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

77 Xưởng vật liệu xây dựng Tô Văn Nam xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

78 Nhà hàng Bảo Khánh xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

79 Nhà trọ Ứng Tảng xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

80 Khách sạn Sông Gâm xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

81 Nhà nghỉ Thảo Hồng xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

82 Nhà nghỉ Việt Tuấn xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

83 Nhà nghỉ Tiến Anh xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng
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84 Nhà Nghỉ Hồng Hưng xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

85 Nhà Nghỉ Quốc Tấn xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Xây dựng

86 Kho VLNCN thuộc Công ty TNHH Hiệp 
Thành Cao Bằng xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Sở Công Thương

87 Kho VLNCN thuộc Công ty TNHH Nam Hải xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Sở Công Thương

88 Thu An Spa TDP Phố Thầu, P Thục Phán, tỉnh 
Cao Bằng

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về 
ANTT Trực tiếp Công an phường Thục Phán

Không có

89 Indigen Botique Hotel TDP Hợp Giang, P Thục Phán, 
tỉnh Cao Bằng

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về 
ANTT Trực tiếp Công an phường Thục Phán

Không có

90 Khách sạn Phú Khang TDP Đề Thám, P Thục Phán, tỉnh 
Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp Công an phường Thục Phán

Không có

91 Khách sạn Bằng Giang TDP Phố Thầu, P Thục Phán, tỉnh 
Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp Công an phường Thục Phán

Không có

92 Home Stay Phố Núi TDP Phan Thanh, P Thục Phán, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp Công an phường Thục Phán

Không có

94 Nhà nghỉ Minh Hạnh Tdp Ngọc Pha, phường Nùng Trí 
Cao, tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp Công an phường Nùng Trí Cao Không có

95 Đức Khôi Hotel Tdp Ngọc Pha,  phường Nùng Trí 
Cao, tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp Công an phường Nùng Trí Cao Không có

96 Hộ kinh doanh Lương Văn Dũng Xóm Thái Sơn, xã Yên Thổ, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Yên Thổ Không có

97 HDK Dương Văn Nhân Xóm Bản Bó, xã Yên Thổ, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Yên Thổ Không có

98 Khách sạn Thiên Phú Xóm Tân Bình, xã Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp Công an xã  Nguyên Bình Không có

99 Hộ kinh doanh Mùng Văn Kim Xóm Tắp Ná, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

100 Hộ kinh doanh Trương Thế Văn Xóm Yên Sơn, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

101 Hộ kinh doanh Sầm Văn Quắn Xóm Tắp Ná, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

102 Hộ kinh doanh Lương Văn Hiển Xóm Bình Lãng, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

103 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Minh Xóm Bình Lãng, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

93 Công an phường Nùng Trí Cao Không cóNhà nghỉ Huyền Diệu Tdp Tam Trung, phường Nùng 
Trí Cao, tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài Trực tiếp
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104 Hộ kinh doanh Vi Văn Ánh Xóm Bình Lãng, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

105 Hộ kinh doanh Bàn Văn Pết Xóm Thanh Chung, xã Thanh 
Long, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

106 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Phú Xóm Bình Lãng, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

107 Hộ kinh doanh Sầm Văn Hưng Xóm Tắp Ná, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

108 Hộ kinh doanh Sầm Văn Cường Xóm Tắp Ná, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

109 Hộ kinh doanh Sầm Quốc Sừ Xóm Tắp Ná, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

110 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Khầu Xóm Bình Lãng, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

111 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Đạt Xóm Bình Lãng, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

112 Hộ kinh doanh Triệu Văn Phong Xóm Tắp Ná, xã Thanh Long, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Thanh Long Không có

113 Cừa hàng tạp hóa Mạc Thị Oanh Thôn Nà Kẻ, xã Minh Khai, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã MInh Khai Không có

114 Của hàng tạp hóa Lê Văn Đôn Thôn Quang Trọng, xã Minh 
Khai, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã MInh Khai Không có

115 Cửa Hàng cắt tóc Hoàng Hải Hà Thôn Quang Trọng, xã Minh 
Khai, tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã MInh Khai Không có

116 Tiệm bánh Nhà Sâu Xóm Tân Thành, xã Canh Tân, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, 
nguồn gốc xuất xứ hàng hoá Trực tiếp UBND xã Canh Tân Công an xã Canh Tân

117 Hộ kinh doanh Tô Kim Xuân Xóm Tân Cương, xã Canh Tân, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, 
nguồn gốc xuất xứ hàng hoá Trực tiếp UBND xã Canh Tân Công an xã  Canh Tân

118 Cửa hàng xăng dầu số 24, thôn Vân Trình, 
Thạch An

Thôn Vân Trình, Thạch An, tỉnh 
Cao Bằng

Kiểm tra PCCC, giấy phép kinh doanh, 
ANTT Trực tiếp Công an xã Thạch An Không có

119 Cửa hàng xăng dầu Công ty Hoàng Thịnh thôn Nà Danh, Thạch An, tỉnh 
Cao Bằng

Kiểm tra PCCC, giấy phép kinh doanh, 
ANTT Trực tiếp Công an xã Thạch An Không có

120 Cơ sở thạch đen Hằng Hoàng Thôn Nà Cốc, Thạch An, tỉnh 
Cao Bằng

Kiểm tra PCCC, giấy phép kinh doanh, 
ANTT Trực tiếp Công an xã Thạch An Không có

121 Hộ kinh doanh: Hà Văn Nam Xóm Bản Néng, xã Đức Long, 
tỉnh Cao Bằng

Thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh, 
Quy trình nhập, xuất hàng hoá, nguyên vật 

liệu, quản lý, sử dụng lao động
Trực tiếp Công an xã Đức Long Không có

122 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Quang Xóm Trường An, xã Bế Văn Đàn, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra hàng hoá không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, hàng giả, hàng nhái Trực tiếp Công an xã Bế Văn Đàn UBND xã Bế Văn Đàn

123 Hộ kinh doanh Đàm Thị Xa Xóm Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra hàng hoá không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, hàng giả, hàng nhái Trực tiếp Công an xã Bế Văn Đàn UBND xã Bế Văn Đàn

124 Hộ kinh doanh Đàm Văn Quý Xóm Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra hàng hoá không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, hàng giả, hàng nhái Trực tiếp Công an xã Bế Văn Đàn UBND xã Bế Văn Đàn
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125 Hộ kinh doanh Phan Văn Luyên Xóm Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, 
tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra hàng hoá không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, hàng giả, hàng nhái Trực tiếp Công an xã Bế Văn Đàn UBND xã Bế Văn Đàn

126 Đại lý Lục Văn Đạt Xóm Đống Đa, xã Hạnh Phúc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Hạnh Phúc Không có

127 Cửa hàng gas Mãn Hiền Xóm Đống Đa, xã Hạnh Phúc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Hạnh Phúc Không có

128 Cửa hàng gas Thuận Thê Xóm Đống Đa, xã Hạnh Phúc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Hạnh Phúc Không có

129 Cửa hàng tạp hóa Lục Thị Anh Xóm Đống Đa, xã Hạnh Phúc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Hạnh Phúc Không có

130 Cửa hàng tạp hóa Trần Thị Cúc Xóm Đống Đa, xã Hạnh Phúc, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Hạnh Phúc Không có

131 Nhà hàng Hoàng Chương xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, 
tỉnh Cao Bằng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã  Đàm Thủy UBND xã

132 Nasan Green xóm Pò Tấu, xã Đàm Thủy, tỉnh 
Cao Bằng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã  Đàm Thủy UBND xã

133 Điệp Homestay xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra Lưu trú Trực tiếp Công an xã  Đàm Thủy Không có

134 Nhà nghỉ Cộng đồng Ngân Bá Chiều xóm Đông Long, xã Đàm Thủy, 
tỉnh Cao Bằng Kiểm tra Lưu trú Trực tiếp Công an xã  Đàm Thủy Không có

135 Hộ kinh doanh Nông Thị Hường xóm Việt Chu, xã Hạ Lang, tỉnh 
Cao Bằng Vệ sinh an toàn thực phẩm; PCCC Trực tiếp UBND xã Hạ Lang Công an xã Hạ Lang

136 Hộ kinh doanh Đoàn Thị Thu Trang xóm Thanh Nhật, xã Hạ Lang,tỉnh 
Cao Bằng

Giấy phép kinh doanh,Vệ sinh an toàn 
thực phẩm, công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Hạ Lang Công an xã Hạ Lang

137 Hộ kinh doanh Nông Thị Bích Huyên xóm Hồng Tâm, xã Hạ Lang, tỉnh 
Cao Bằng

Giấy phép kinh doanh, Vệ sinh an toàn 
thực phẩm, công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Hạ Lang Công an xã Hạ Lang

138 Cơ sở sản xuất và chế biến lâm sản Hoàng 
Văn Sèn

xóm Thái Đức, xã Hạ Lang, tỉnh 
Cao Bằng Công tác PCCC, môi trường Trực tiếp UBND xã Hạ Lang Công an xã Hạ Lang

139 Hộ kinh doanh Quán nước Mxay Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lý Quốc Công an xã Lý Quốc

140 Hộ kinh doanh Cửa hàng ăn uống Lan Sơn Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lý Quốc Công an xã Lý Quốc

141 Hộ kinh doanh Cửa hàng bách hoá Nông 
Thanh Tùng

Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lý Quốc Công an xã Lý Quốc

142 Hộ kinh doanh Cửa bách hoá Chiến Hương Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lý Quốc Công an xã Lý Quốc

143 Hộ kinh doanh đồ gia dụng Mã Văn Nghị Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lý Quốc Công an xã Lý Quốc

144 Hộ kinh doanh Quán nước Hummy Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, tỉnh 
Cao Bằng Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Lý Quốc Công an xã Lý Quốc

145 Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa Hà Hoan Thôn Cô Ngân, xã Vinh Quý Kiểm tra PCCC, giấy phép kinh doanh, 
ANTT Trực tiếp Công an xã Vinh Quý Không có

Danh sách ấn định: 145 cơ sở./.


